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1 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001246/PCBA-HCM 14/08/2024 IVD ly giải hồng cầu

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001245/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD làm sạch máy phân 

tích huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001244/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD pha loãng cho xét 

nghiệm huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001243/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD làm sạch máy phân 

tích huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

5 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001242/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD rửa máy phân tích 

huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001241/PCBA-HCM 14/08/2024 IVD ly giải hồng cầu

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

7 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001240/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD pha loãng cho xét 

nghiệm huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001239/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD pha loãng cho xét 

nghiệm huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

9 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001237/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD làm sạch máy phân 

tích huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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10 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001234/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD rửa máy phân tích 

huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001233/PCBA-HCM 14/08/2024 IVD ly giải hồng cầu

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001229/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD pha loãng cho xét 

nghiệm huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

13
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
200000802/PCBA-HCM 27/05/2020

Giấy chuyên dùng chỉnh 

khớp cắn răng dùng 

trong nha khoa

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

14 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 230002930/PCBB-HCM 25/12/2023

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng nguyên 

Plasmodium falciparum, 

Plasmodium vivax, 

Plasmodium Malariae, 

Plasmodium ovale

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

15 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 230002929/PCBB-HCM 25/12/2023

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng nguyên 

Plasmodium falciparum, 

Plasmodium vivax

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

16

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & 

NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. 

LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

170000669/PCBA-HCM 25/07/2017
Smith & Nephew 

OPSITE POST-OP

Phòng 02, tầng 18, số 180-192 đường 

Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

17
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220000442/PCBA-HCM 07/03/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống lối chếch bên

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

18
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
210000932/PCBA-HCM 23/11/2021

Bộ dụng cụ cố định cột 

sống cổ lối sau

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
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19
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
210000791/PCBA-HCM 23/10/2021

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống lối bên

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

20
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
210000776/PCBA-HCM 23/10/2021

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống lối trước

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

21
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC
250002386/PCBB-HCM 18/08/2025 Viên đặt âm đạo

41 Lê Trung Nghĩa, Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

22

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP 

HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

240002069/PCBB-HCM 13/09/2024

Miếng dán điện xung 

giảm đau bụng kinh có 

sạc

Lầu 14, số 68, đường Phan Đăng Lưu, 

Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

23 CÔNG TY TNHH GEMS 240001481/PCBA-HCM 27/09/2024 Dụng cụ phẫu thuật
44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

24 CÔNG TY TNHH GEMS 240001222/PCBA-HCM 13/08/2024 Dụng cụ phẫu thuật
44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

25 CÔNG TY TNHH GEMS 240000726/PCBA-HCM 14/05/2024 Dụng cụ phẫu thuật
44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

26 CÔNG TY TNHH GEMS 240000555/PCBA-HCM 09/04/2024 Dụng cụ phẫu thuật
44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 CÔNG TY TNHH GEMS 240000531/PCBA-HCM 04/04/2024
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

và phụ kiện đi kèm

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 CÔNG TY TNHH GEMS 240000284/PCBA-HCM 02/02/2024 Dụng cụ phẫu thuật
44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 CÔNG TY TNHH GEMS 240000123/PCBA-HCM 17/01/2024 Dụng cụ phẫu thuật
44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 CÔNG TY TNHH GEMS 230001906/PCBA-HCM 27/12/2023 Dụng cụ phẫu thuật
44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

31 CÔNG TY TNHH GEMS 220001176/PCBA-HCM 30/05/2022
Miếng dán da đóng vết 

mổ

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

32 CÔNG TY TNHH GEMS 210000855/PCBA-HCM 05/11/2021
Bút đánh dấu phẫu thuật 

tiệt trùng

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
230000450/PCBB-HCM 06/03/2023 Sứ răng giả

60C Đường Văn Cao, Phường Phú Thọ 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

34
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220001191/PCBA-HCM 31/05/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống ngực-thắt lưng

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

35
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220001109/PCBA-HCM 26/05/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống lối chếch bên

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

36
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220000235/PCBA-HCM 25/01/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống lối chếch bên

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

37
CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF 

VIỆT NAM
230000643/PCBA-HCM 01/06/2023

Ống soi niệu quản có 

cảm biến

Phòng 4.10, Lầu 4, Ngôi nhà Đức Thành 

Phố Hồ Chí Minh, số 33 Đường Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

38
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220000299/PCBA-HCM 08/02/2022

Bộ dụng cụ cấy ghép cột 

sống vùng lưng ngực

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

39 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 180000519/PCBA-HCM 09/03/2018
3M First Aid Dressing 

Soft Fabric

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

40
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
180000500/PCBA-HCM 08/03/2018

Bộ dụng cụ nẹp sọ, hàm, 

mặt

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

41
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002615/PCBA-HCM 29/11/2017

Bộ dụng cụ hệ thống nẹp 

khóa trẻ em

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

42
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002465/PCBA-HCM 16/11/2017

Bộ trợ cụ nẹp vít cột 

sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

43
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002463/PCBA-HCM 16/11/2017

Bộ trợ cụ miếng ghép 

đĩa đệm

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

4



STT Tên doanh nghiệp Số công bố
 Ngày công 

bố 
Tên thiết bị Địa chỉ doanh nghiệp

44
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002462/PCBA-HCM 16/11/2017

Bộ trợ cụ phẫu thuật cột 

sống ít xâm lấn

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

45
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002461/PCBA-HCM 16/11/2017

Bộ trợ cụ nẹp vít cột 

sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

46
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002460/PCBA-HCM 16/11/2017

Bộ trợ cụ tạo hình bản 

sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

47
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002153/PCBA-HCM 25/10/2017 Bộ dụng cụ đinh cánh tay

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

48
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002149/PCBA-HCM 25/10/2017

Bộ dụng cụ bất động 

ngoài

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

49
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002148/PCBA-HCM 25/10/2017 Bộ dụng cụ xương chậu

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

50
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002146/PCBA-HCM 25/10/2017 Bộ trợ cụ nẹp cổ trước

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

51
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002145/PCBA-HCM 25/10/2017 Bộ trợ cụ nẹp cổ trước

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

52
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002142/PCBA-HCM 25/10/2017

Bộ trợ cụ miếng ghép 

đĩa đệm

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

53
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002141/PCBA-HCM 25/10/2017 Bộ trợ cụ lồng

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

54
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002140/PCBA-HCM 25/10/2017

Bộ trợ cụ phẫu thuật cột 

sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
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55
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170002139/PCBA-HCM 25/10/2017

Bộ trợ cụ phẫu thuật cột 

sống ít xâm lấn

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

56 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170001174/PCBA-HCM 25/08/2017

3M™ Cavilon™ No 

Sting Barrier Film  

(Dung dịch bảo vệ và hỗ 

trợ điều trị tổn thương da 

Cavilon NSBF)

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

57
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
170001014/PCBA-HCM 14/08/2017

Dụng cụ cầm máu 

đường quay

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

58 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170000501/PCBA-HCM 17/07/2017
Băng keo trong y tế 

TRANSPORE

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

59
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
240000017/PCBB-HCM 02/01/2024 Van tập nói

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

60 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A 230001940/PCBB-HCM 25/08/2023
Lưỡi bào, lưỡi mài khớp 

xương

123/13/26 Đường TX22, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

61 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A 220002439/PCBB-HCM 19/07/2022
Máy khoan/ cưa xương 

dùng trong phẫu thuật

123/13/26 Đường TX22, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

62 CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC 230001910/PCBB-HCM 24/08/2023
Hệ thống điều trị da 

không xâm lấn

21 Bàu Cát 3, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

63 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH 250000777/PCBA-HCM 30/05/2025
GEL BÔI GIẢM ĐAU 

CƠ XƯƠNG KHỚP

Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

64 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH 250000776/PCBA-HCM 30/05/2025
GEL BÔI GIẢM ĐAU 

CƠ XƯƠNG KHỚP

Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

65 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH 250000775/PCBA-HCM 30/05/2025
GEL BÔI GIẢM ĐAU 

CƠ XƯƠNG KHỚP

Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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66 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH 240001674/PCBA-HCM 31/10/2024
Gel bôi giảm đau cơ 

xương khớp

Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

67
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
240000011/PCBA-HCM 02/01/2024

Nòng bên trong tuốc nơ 

vít cột sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

68
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
240000006/PCBA-HCM 02/01/2024 Tuốc nơ vít cột sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

69
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
230001795/PCBA-HCM 13/12/2023

Bộ dụng cụ chỉnh hình 

cột sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

70
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
230000506/PCBA-HCM 28/04/2023

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

tạo hình cung sau cột 

sống cổ

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

71
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
230000503/PCBA-HCM 28/04/2023

Bộ dụng cụ bào gian đốt 

sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

72
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
230000134/PCBA-HCM 07/02/2023

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

đặt thân đốt sống nhân 

tạo dạng lồng

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

73
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
210000126/PCBA-HCM 11/03/2021 Sáp nha khoa

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

74 CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 200001366/PCBA-HCM 14/08/2020
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

nha khoa

68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

75
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ SAKOPHA
240001118/PCBB-HCM 03/06/2024 Gel thụt trực tràng

97 Đường Số 3, Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

76
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
230002343/PCBB-HCM 19/10/2023 Bơm hút huyết khối

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

77
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220001723/PCBB-HCM 26/05/2022

Hệ thống đo áp lực thực 

quản độ phân giải cao

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
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78 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 240000931/PCBA-HCM 13/06/2024

IVD là bộ phận xe đẩy 

bình thải trên máy 

nhuộm đặc biệt

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

79 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 240000929/PCBA-HCM 13/06/2024
IVD là bộ phận khay 

thuốc thử

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

80 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 240000928/PCBA-HCM 13/06/2024

IVD là bộ bình chứa 

nước thải trên máy 

nhuộm đặc biệt

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

81 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ 170000528/PCBA-HCM 17/07/2017 Băng bột bó

31/3 - 31/5 Phạm Phú Thứ, Phường 11, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

82
CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA NAM 

Á
240000783/PCBB-HCM 12/04/2024 Máng hướng dẫn

162/17 Đường số 9, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

83
CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA NAM 

Á
240000782/PCBB-HCM 12/04/2024 Khí cụ chỉnh nha

162/17 Đường số 9, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

84
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  & 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI
220000809/PCBB-HCM 16/03/2022

Dụng cụ lọc vi khuẩn đo 

chức năng hô hấp

113 Đường số 1, cư xá Đô Thành, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

85 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC 250000203/PCBB-HCM 22/01/2025
Phần mềm tầm soát X-

quang ngực

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

86 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH 250002490/PCBB-HCM 22/08/2025
GEL BÔI GIẢM ĐAU 

CƠ XƯƠNG KHỚP

Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

87
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
240001479/PCBA-HCM 27/09/2024

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

chỉnh hình cột sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

88
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220000543/PCBA-HCM 16/03/2022

Bộ banh phẫu thuật cột 

sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

89
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220000441/PCBA-HCM 07/03/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống cổ lối trước

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
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90
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
210001038/PCBA-HCM 22/12/2021

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống lối trước/ chếch 

bên

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

91
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220002551/PCBB-HCM 29/07/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cột sống cổ lối trước

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

92
CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF 

VIỆT NAM
220000940/PCBB-HCM 24/03/2022 Bộ ống xịt-hút đa năng

Phòng 4.10, Lầu 4, Ngôi nhà Đức Thành 

Phố Hồ Chí Minh, số 33 Đường Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

93
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
220000066/PCBB-HCM 07/01/2022

Dụng cụ phẫu thuật trĩ 

dùng 1 lần

12/5 Nhiêu Tứ, Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

94
CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF 

VIỆT NAM
220001942/PCBA-HCM 16/09/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

nội soi

Phòng 4.10, Lầu 4, Ngôi nhà Đức Thành 

Phố Hồ Chí Minh, số 33 Đường Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

95
CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF 

VIỆT NAM
220000599/PCBA-HCM 24/03/2022

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

nội soi

Phòng 4.10, Lầu 4, Ngôi nhà Đức Thành 

Phố Hồ Chí Minh, số 33 Đường Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

96
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
250002638/PCBB-HCM 09/09/2025 Dung dịch vệ sinh mũi

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

97
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM 

MỸ Á ÂU
230001499/PCBB-HCM 07/07/2023

Máy điều trị bằng liệu 

pháp ozone

32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

98
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA QUỐC TẾ DNA
230001324/PCBB-HCM 20/06/2023

Máy điều trị bằng liệu 

pháp ozone

1015 Trần Hưng Đạo, Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

99
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM 

MỸ Á ÂU
230001012/PCBB-HCM 22/05/2023

Bộ dây truyền khí dùng 

một lần

32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

100
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM 

MỸ Á ÂU
230001011/PCBB-HCM 22/05/2023

Máy điều trị bằng liệu 

pháp ozone

32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

101
CÔNG TY TNHH SIEMENS 

HEALTHCARE
250001192/PCBA-HCM 28/07/2025 Đoạn cuvet pha loãng

Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

102
HỘ KINH DOANH DƯỢC MỸ PHẨM 

MINH PHÁT
250000033/PCBA-HCM 14/01/2025 Dầu Bamgout

76/31/2/20 Phạm Đức Sơn, Phường 16, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh
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103
CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA NAM 

Á
230001197/PCBA-HCM 25/08/2023

Khay niềng răng trong 

suốt

162/17 Đường số 9, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

104
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ 

PERFECT VIỆT NAM
200000610/PCBA-HCM 17/04/2020

Khẩu trang y tế không 

tiệt trùng

Lô D7/I, đường số 1B, Khu Công Nghiệp 

Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

105
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ 

TAKENKO
240002097/PCBB-HCM 17/09/2024 Bộ dây chạy thận

3/9 Nguyễn Thị Sóc, Xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

106
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC TẾ VAVI
200000971/PCBA-HCM 15/06/2020

TẤM NỐI ĐẤT (ĐIỆN 

CỰC TRUNG TÍNH)

Số 92 Bùi Tá Hán, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

107

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON 

DICKINSON ASIA LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

170000303/PCBA-HCM 27/06/2017

Ống lấy mẫu tế bào đơn 

nhân BD Vacutainer® 

CPT Cell Preparation

Phòng 1106-07, tầng 11, Tòa nhà Mê Linh 

Point, số 2, đường Ngô Đức Kế, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

108
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIỆT HÀ
230000731/PCBB-HCM 10/04/2023 Máy điều trị laser

Số 4 lô A  đường Trường Sơn, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

109
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIỆT HÀ
230000730/PCBB-HCM 10/04/2023

Máy điều trị bằng sóng 

xung kích

Số 4 lô A  đường Trường Sơn, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIỆT HÀ
230000729/PCBB-HCM 10/04/2023

Máy laser điều trị dùng 

trong y tế

Số 4 lô A  đường Trường Sơn, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

111
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIỆT HÀ
230000610/PCBB-HCM 24/03/2023 Giường kéo nắn chỉnh

Số 4 lô A  đường Trường Sơn, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

112
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
250001254/PCBA-HCM 05/08/2025

MŨI KHOAN NHA 

KHOA

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

113
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HOA 

THIÊN TUẾ
250002819/PCBB-HCM 18/09/2025

Monitor theo dõi bệnh 

nhân

SỐ 20 ĐƯỜNG 33B, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

114
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ĐOÀN GIA SÀI GÒN
240002738/PCBB-HCM 28/11/2024

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng nguyên 

SARS-CoV-2

466/6 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3Thành 

phố Hồ Chí Minh

115
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ IMD
240001299/PCBB-HCM 26/06/2024

Hệ thống điều trị giảm 

đau và phụ kiện

95/27 đường Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

116 CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 240000857/PCBB-HCM 24/04/2024 Máy điều trị da

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 

2(R23), Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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117
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ IMD
240000755/PCBB-HCM 11/04/2024

Điện cực đôi sóng cao 

tần các cỡ

95/27 đường Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

118 CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 240000620/PCBB-HCM 21/03/2024 Máy điều trị da

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 

2(R23), Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

119
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ IMD
230001648/PCBB-HCM 25/07/2023

Hệ thống điều trị giảm 

đau

95/27 đường Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

120 CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 230000989/PCBB-HCM 25/07/2023
Máy điều trị và chăm 

sóc da bằng sóng RF

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 

2(R23), Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

121
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG TÂN LONG
220002397/PCBA-HCM 21/11/2022 Máy phân phối mẫu

17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

122 CÔNG TY CỔ PHẦN LI'POINTE 250001581/PCBB-HCM 06/06/2025

Máy loại bỏ sắc tố da sử 

dụng công nghệ Pico 

Laser

3/6 đường C1, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

123 CÔNG TY CỔ PHẦN LI'POINTE 250001580/PCBB-HCM 06/06/2025
Máy trị sẹo rỗ sử dụng 

công nghệ CO2

3/6 đường C1, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

124
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG
250000329/PCBB-HCM 13/02/2025

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng nguyên 

Chlamydia

136/15/7  Nguyễn Thượng Hiền, Phường 

Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh

125
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG TÂN LONG
220003417/PCBB-HCM 25/10/2022

Máy định danh vi khuẩn 

và làm kháng sinh đồ tự 

động

17-19 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

126 CÔNG TY TNHH GHS TOÀN CẦU 220001338/PCBB-HCM 25/04/2022
Test hơi thở urea 14c 

Heliprobe

81 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

127
CÔNG TY TNHH DH HOLDING VIỆT 

NAM
250001451/PCBA-HCM 11/09/2025 Máy xử lý mô

Phòng 037 (037D) - CENTEC BUSINESS 

CENTER, lầu 4, 72-74 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

128 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001981/PCBB-HCM 31/08/2023

Bộ IVD xét nghiệm định 

lượng sản phẩm giáng 

hóa fibrin (D-Dimer và 

X-oligomers)

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

11
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129 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001917/PCBB-HCM 24/08/2023

Bộ IVD xét nghiệm định 

lượng sản phẩm giáng 

hóa fibrin (D‑dimer và 

X‑oligomer)

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

130 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001915/PCBB-HCM 24/08/2023
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng antithrombin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

131 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001914/PCBB-HCM 24/08/2023

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng hoạt 

tính antithrombin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

132 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001913/PCBB-HCM 24/08/2023

Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng hoạt tính 

antithrombin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

133 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001912/PCBB-HCM 24/08/2023

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng hoạt 

tính antithrombin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

134
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE
230000843/PCBB-HCM 21/04/2023 Dung dịch nhỏ mắt

4/5 Khu dân cư Vạn Xuân Đất Việt, Đường 

số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

135
CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT 

VI NA
250002693/PCBB-HCM 11/09/2025 Ghế nha khoa

Tầng 5, Tòa nhà VNPT, số 1487 Nguyễn 

Văn Linh, Phường Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

136 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 240000746/PCBB-HCM 10/04/2024

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng 14 

thông số sinh hóa

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

137 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001483/PCBB-HCM 06/07/2023

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng 

antithrombin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

138 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001476/PCBB-HCM 06/07/2023

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng 

antithrombin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12
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139 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 220004000/PCBB-HCM 16/12/2022

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng 14 

thông số

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

140 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 220003779/PCBB-HCM 25/11/2022
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng axit valproic

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

141 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 220003636/PCBB-HCM 14/11/2022
Vật liệu kiểm soát xét 

nghiệm định lượng CRP

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

142
CÔNG TY TNHH AMETHYST 

MEDICAL VIỆT NAM
250000282/PCBA-HCM 12/03/2025 Miếng lau kính nội soi

Số 81 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

143 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 180002505/PCBA-HCM 24/12/2018

Hệ thống máy phân tích 

đông máu tự động 

cobas® t 511_0081

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

144 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 180002242/PCBA-HCM 16/11/2018

Hệ thống máy phân tích 

đông máu tự động cobas 

t 711_0315

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

145 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 180002241/PCBA-HCM 16/11/2018

Hệ thống máy phân tích 

đông máu tự động cobas 

t 511_0314

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

146 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 180001770/PCBA-HCM 12/09/2018
Hệ thống máy Real Time 

PCR tự động_0278

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

147 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 180001541/PCBA-HCM 06/08/2018

Hệ thống máy phân tích 

sinh hóa và miễn dịch 

cobas 8000_0067

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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